TUẦN 19
Ngày soạn: 4/1/2012

Ngày giảng: thứ 2 ngày 7/1/2012\
Tập đọc

T37: NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT 
I. MỤC TIÊU:

     - Biết đọc đúng ngữ điệu văn bản kịch, phân biệt được lời tác giả với lời nhân vật (anh Thành, anh Lê)

    - Hiểu được tâm trạng day dứt, trăn trở tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3 trong SGK.

    - HSKG phân vai đọc diễn cảm vở kịch, thể hiện tính cách nhân vật. Trả lời câu 4.

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài: (2’) 

2. Đọc - tìm hiểu bài: (30’)
a. Luyện đọc 
- Đọc lời giới thiệu, cảnh trí

- GV đọc diễn cảm đoạn kịch 

- Chia đoạn: 3 đoạn

- Ghi bảng các từ khó: phắc tuya, Phú Lãng Sa, Sa-xơ-lu, Sô-ba

- Gọi HS đọc tiếp nối

- Yêu cầu HS đọc chú giải.

- GV cùng HS nhận xét

- GV Đọc toàn bộ đoạn kịch

b. Tìm hiểu bài 

- Anh Lê giúp anh Thành việc gì?

- Những câu nói nào của anh Thành cho thấy anh luôn nghĩ tới dân, tới nước?

- Những chi tiết nào cho thấy câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê không ăn nhập với nhau?

*Câu chuyện ...hãy tìm vì sao như vậy?

- Nội dung của đoạn kịch? 

c. Đọc diễn cảm 

- Gọi ba em đọc đoạn kịch

- GV hướng dẫn giọng đọc

- Hướng dẫn đọc diễn cảm "từ đầu ... nghĩ đến đồng bào không?"

- Tổ chức thi đọc diễn cảm 

3. Củng cố, dặn dò: (3’) 
- Đọc trước màn 2 của vở kịch

-Nhận xét tiết học, biểu dương
	- Một HS đọc

- HS nghe

- HS đọc nối tiếp lần 1

- HS luyện đọc từ khó

- HS đọc nối tiếp lần 2

- 1 HS đọc

- HS luyện đọc theo cặp

- Hai – ba cặp đọc lại

- HS lắng nghe

- .....tìm việc làm ở Sài Gòn

- Chúng ta là đồng bào. Cùng máu đỏ ... Anh có khi nào nghĩ đến đồng bào? Vì anh với tôi ... chúnh ta là công dân nước Việt ...

- HS trả lời

- HS giải thích

- HS nêu.

- HS đọc phân vai

- Từng tốp đọc phân vai

- Một vài cặp thi đọc

- Lớp nhận xét

- Theo dõi, thực hiện

- Theo dõi, biểu dương


Toán

T 91:DIỆN TÍCH HÌNH THANG

I. MỤC TIÊU:

     - Biết tính diện tích hình thang, biết vận dụng vào giải các bài tập liên quan.

     - Cả lớp làm bài 1a, 2a. HSKG làm được bài 1b, 2b, 3

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

    - Bộ đồ dùng dạy học Toán

    - Bảng phụ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài: (2’)
2.  Hình thành công thức: (15’) 

- GV gắn hình thang lên bảng HTG

- Sau khi ghép được hình gì?

- Yêu cầu HS tính diện tích hình thang ABCD đã cho.

- Nhận xét diện tích hình thang ABCD và diện tích hình tam giác ADK.

- Nêu cách tính diện tích hình tam giác.

- Nhận xét mối quan hệ giữa các yếu tố của hai hình 

- GV kết luận

- Gọi HS nêu quy tắc

- Giới thiệu công thức tính 

3. Thực hành: (15’) 

Bài 1:

- Gọi HS nêu kết quả

Bài 2:

- Yêu cầu HS tính và nêu kết quả

* Bài 3: HSKG

- Giúp HS phân tích đề

- GV chữa bài

3.Củng cố, dặn dò: (3’)
- Gọi HS nêu quy tắc tính DT hình thang

- Chuẩn bị bài tiết sau

- Nhận xét tiết học, biểu dương
	- HS quan sát

- Hình tam giác ADK

 Các nhóm thực hiện:

- Diện tích hình thang bằng diện tích hình tam giác

  DK x AH : 2

- HS nhận xét như ở SGK

Diện tích hình thang ABCD là:

 (DC + AB) x AH : 2

- HS phát biểu qui tắc

  S = (a + b) x h : 2

- HS vận dụng công thức để tính

a/ (12 + 8) x 5 : 2 = 50 (cm2)

 *b/ (9,4 + 6,6) x 10,5 :2 = 84 (m2)

a/ HS làm tương tự bài 1.

 * b/ HS nhắc lại khái niệm hình thang vuông

  (3 + 7) x 4 : 2 = 20 (cm2)

- HS đọc đề toán

- HS nêu cách giải

 Chiều cao hình thang:

  (110 + 90,2) : 2 = 100,1 (m)

 Diện tích của hình thang:

(110+90,2) x 100,1:2 = 10020,01(m2)

                         Đáp số: 10020,01 m2




BD Toán:
LUYỆN: GIẢI TOÁN VỀ TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH THANG
I. MỤC TIÊU: 

       - Củng cố để HS nắm được quy tắc tính diện tích hình thang.

       - Vận dụng quy tắc tính diện tích hình thang.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ: (5’)
- Gọi HS nêu quy tắc tính diện tích hình thang.      

2. Hướng dẫn HS làm bài tập: (30’)
Bài 1: Tính diện tích hình thang, biết:

a. Độ dài hai đáy lần lượt là 16cm và 9cm; chiều cao là 7 cm

b. Độ dài hai đáy lần lượt là 6,8dm và 3,2dm; chiều cao là 2,5 dm

Bài 2:  
 Một mảnh đất hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 98m và 80,4m. Chiều cao bằng trung bình cộng của 2 đáy. Tính diện tích mảnh đất đó.
- Gọi HS đọc đề bài, xác định dạng.

- Yêu cầu cả lớp giải vào vở. 1 HS lên bảng

- Nhận xét.
Bài 3:  Dành cho HS khá

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 180m, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 15m. Trung bình cứ 100 thu hoạch được 65,8 kg thóc. Tính số kg thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó?

- Gọi HS đọc đề bài, xác định dạng.

- Yêu cầu cả lớp giải vào vở. 1 HS lên bảng

- Chữa bài.

3. Củng cố: (5’) 

- Nhận xét tiết học
	- 2 Học sinh lên trả lời.

- Lớp nhận xét 

-  2 HS TB làm ở bảng, cả lớp làm vào vở, nhận xét bổ sung

KQ: a.87,5 cmeq \l(\o\ac(2, )) ; b.12,5dmeq \l(\o\ac(2, ))  
                      Bài giải:

Chiều cao của mảnh đất đó là:

(98 + 80,4) : 2 = 89,2 (m)

Diện tích mảnh đất đó là:

( 98 + 80,4) x 89,2 : 2 = 7956,64 ( meq \l(\o\ac(2, )) )
Đáp số: 7956,64 meq \l(\o\ac(2, )).
Bài giải:

Đáy bé của thửa ruộng là:

180 x 2 : 3 = 120 (m)

Chiều cao của thửa ruộng là:

120 - 15 = 105 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

(180 + 120) x 105 : 2  =15750 ( meq \l(\o\ac(2, )) )

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

15750 : 100 x 65,8 = 10363,5 (kg)

Đáp số: 10363,5 kg


Ngày soạn: 5/1/2012

Ngày giảng: thứ 3 ngày 8/1/2012
Luyện từ và câu
T 37:CÂU GHÉP

I. MỤC TIÊU:

    - Nắm được khái niệm câu ghép là do nhiều vế câu ghép lại; mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống câu đơn và thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác.

    - Nhận biết được câu ghép, xác định được vế câu trong câu ghép (BT1, mục III); thêm được một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép ( BT3)

   - HSKG thực hiện được yêu cầu của bài tập 2 (trả lời được câu hỏi, giải thích lí do)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC   

   - Bảng phụ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài: (2’)
2. Nhận xét: (12’)
- Gọi HS đọc nội dung các bài tập

- Yêu cầu HS đánh số thứ tự các câu sau trong đoạn văn.

- Gọi HS trình bày

- GV mở bảng phụ viết đoạn văn

- GV gạch chân

Xếp bốn câu trên vào hai nhóm: câu đơn, câu ghép.

Có thể tách mỗi cụm chủ ngữ, vị ngữ trong các câu ghép trên thành một câu đơn được không?

- GV chốt ý

3. Ghi nhớ: (5’) 
4. Luyện tập: (15’)
Bài 1:

- Phát phiếu, bút cho một số em

- GV chốt lại lời giải đúng 

Bài 2:

- Nhận xét, chốt ý

Bài 3: HSKG

- GV treo bảng phụ

- Gọi HS bổ sung

- Nhận xét

3. Củng cố, dặn dò: (3’) 

- Nhận xét tiết học
	- HS đọc tiếp nối, lớp đọc thầm

- HS dùng bút chì để làm bài

- Một em trả lời

- HS phân tích chủ ngữ, vị ngữ

  Câu 1: Câu đơn

  Câu 2, 3, 4: Câu ghép

- HS trả lời

- HS đọc nội dung ghi nhớ ở SGK

- Cả lớp đọc thầm

- Một em đọc yêu cầu bài tập

- Lớp đọc thầm đoạn văn

- HS trao đổi theo cặp

- HS trình bày kết quả

- Lớp nhận xét

- HS nêu yêu cầu bài tập

- HSTL: không thể tách mỗi vế câu ghép trên thành một câu đơn, vì mỗi vế câu thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của vế câu khác.

- 1 em đọc yêu cầu bài tập- HS tự làm bài

- Hai em lên bảng làm- Lớp nhận xét

- HS nêu những phương án trả lời khác




Toán

                               T 92: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

   - Biết tính diện tích hình thang.

   - Cả lớp làm bài 1, 3a. HSKG làm 2, 3b.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:   - Bảng phụ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài: (2’)
2. Luyện tập: (35’) 

Bài 1: Tính diện tích hình thang

- Nhắc lại cách tính diện tích hình thang

* Bài 2
- Yêu cầu HS suy nghĩ và nêu cách làm

Gọi HS nêu cách giải

Bài 3 : (bảng phụ)

a. Hình thang AMCD, MNCD, NBCB bằng nhau đúng hay sai? 

b.HSKG. Diện tích hình thang AMCD bằng 
[image: image1.wmf]1
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diện tích HCN đúng hay sai? 

- Đánh giá bài làm của HS

3. Củng cố, dặn dò: (3’) 

- Chuẩn bị bài tiết sau

- Nhận xét tiết học
	- HS nêu yêu cầu bài tập

- 3 HS làm bảng, lớp làm vở.

  a/ 70 cm2           b/ 21/16 m2
  c/ 1,15 m2
- HS đọc đề toán

- 1 HS làm bảng HS K-G làm vào vở.

Đáy bé: 

  120 x 2 : 3 = 80 (m)

Chiều cao: 

80 - 5 = 75 (m)

Diện tích hình thang:

  (120 + 80) x 75: 2 = 7500 (m2)

Số thóc thu được: 

  7500 : 100 x 64,5 = 4837,5 (kg)

- HS đọc đề, quan sát hình vẽ

- HS tự làm bài

- HS đổi vở kiểm tra bài của bạn

- Theo dõi, thực hiện




Chính tả: (Nghe - viết)

          T 19:NHÀ YÊU NƯỚC NGUYỄN TRUNG TRỰC

I. MỤC TIÊU:

  - Viết đúng bài chính tả; không mắc quá 5 lỗi trong bài, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

  - Làm được bài tập 2, BT(3) a.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - Giấy khổ to, bút dạ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài: (2’) 

2. HS nghe - viết: (18’)
- GV đọc toàn bài chính tả

- Bài chính tả cho em biết điều gì?

- GV đọc các danh từ riêng, từ viết dễ sai:

Chài lưới, thống đốc …

+ Lưu ý danh từ riêng

- GV đọc bài

- GV đọc lại toàn bài

- GV chấm, chữa bài

- Nhận xét

3. HS làm bài tập: (12’)  

Bài 2:

- GV dán giấy lên bảng

- GV nhận xét, đánh giá

Bài 3a
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập

- GV chữa bài

3. Củng cố, dặn dò: (3’) 

- Về nhà rèn luyện thêm chữ viết.

- Nhận xét tiết học, biểu dương
	- HS theo dõi

- HS đọc thầm bài ở SGK

- HS trả lời: Nguyễn Trường Tộ là nhà yêu nước nổi tiếng ở Việt Nam.

- HS viết vở nháp

- HS viết chính tả 

- HS soát lỗi

- HS đổi vở soát lỗi cho nhau

- HS nêu yêu cầu bài tập

- Lớp đọc thầm bài tập

- Hai nhóm lên thi tiếp sức

- Lớp nhận xét

- Một HS đọc lại toàn bài đã điền chữ

- HS đọc thầm  mẩu chuyện vui

- Một em trả lời 

- HS làm bài 

- HS nêu kết quả

- Một em đọc lại toàn mẩu chuyện đã điền từ

- Theo dõi, thực hiện.




Khoa học

T37:DUNG DỊCH

I. MỤC TIÊU:

 
- Nêu được một số ví dụ về dung dịch.

- Biết tách các chất ra khỏi một số dung dịch bằng cách chưng cất.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Hình vẽ trong SGK trang 68, 69.
- Một ít đường (hoặc muối), nước sôi để nguội, một li (cốc) thuỷ tinh, thìa nhỏ.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- GV yêu cầu.

- GV nhận xét, chấm điểm.

2. Dạy bài mới: (30’)

- GV giới thiệu bài:  “Dung dịch”.

Hoạt động 1: Thực hành “Tạo ra một dung dịch”.

* HS biết cách tạo ra một dung dịch, kể tên một số dung dịch.

- Cho HS làm việc theo nhóm.

- Giải thích hiện tượng đường không tan hết.

- Định nghĩa dung dịch là gì và kể tên một số dung dịch khác.

- Kết luận: Dung dịch là hỗn hợp của chất lỏng với chất hoà tan trong nó.

- VD : nước chấm, rượu hoa quả.

Hoạt động 2: Thực hành.

* HS nêu được cách tách các chất trong dung dịch.

- Làm thế nào để tách các chất trong dung dịch?

- Trong thực tế người ta sử dụng phương pháp chưng cất đề làm gì?

3. Củng cố, dặn dò: (3’)

- Xem lại bài + Học ghi nhớ.
- Chuẩn bị: Sự biến đổi hoá học.
	- Học sinh nêu ví dụ về hỗn hợp.

- Học sinh khác nhận xét.

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn:

a)  Tạo ra một dung dịch nước đường (hoặc nước muối).

b) Thảo luận các câu hỏi:

- Để tạo ra dung dịch cần có những điều kiện gì?

- Dung dịch là gì?

- Kể tên một số dung dịch khác mà bạn biết.

- Đại diện các nhóm nêu công thức pha dung dịch nước đường (hoặc nước muối).

- Các nhóm nhận xét. 

- Dung dịch nước và xà phòng, dung dịch giấm và đường hoặc giấm và muối,… Dung dịch là hỗn hợp của chất lỏng với chất bị hoà tan trong nó.

- Nhóm trưởng điều khiển thực hành ở trang 69 SGK.

- Dự đoán kết quả thí nghiệm.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

- Nước từ ống cao su sẽ chảy vào li.

- Chưng cất.

- Tạo ra nước cất.

- HS nêu lại nội dung bài học.




TH Toán:
TIẾT 1 - TUẦN 19
I. MỤC TIÊU: 

    - Củng cố để HS nắm được quy tắc tính diện tích hình tam giác, hình thang.

    - Vận dụng để tính diện tích tam giác, hình thang.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ: (5’)

- Nêu quy tắc tính diện tích hình tam giác, hình thang?
2. Hướng dẫn HS làm bài tập: (30’)

Bài 1: 
- Gọi 1 HS TB làm ở bảng, cả lớp làm vào vở, nhận xét bổ sung.
- Chữa bài

Bài 2:
- Gọi HS đọc đề bài.

- Yêu cầu cả lớp giải vào vở. 
- Gọi 1 HS TB lên bảng làm.
- Nhận xét.
Bài 3: 
- Gọi HS đọc đề bài, xác định dạng.

- Yêu cầu cả lớp giải vào vở. 1 HS khá lên bảng

- Nhận xét.
Bài 4: Dành cho HS khá
ĐA: 240 cmeq \l(\o\ac(2, )) 

3. Củng cố: (3’)
- Nhận xét tiết học
	- 2 Học sinh trả lời.
- Lớp nhận xét 

Bài giải:

Diện tích hình tam giác vuông đó là:

3 x 2,5 : 2 = 3,75 ( cmeq \l(\o\ac(2, )) )
Đáp số: 3,75cmeq \l(\o\ac(2, )).
Bài giải:

Diện tích hình thang vuông đó là:

( 3,5 + 5,5) x 2,8 : 2 = 12,6 ( cmeq \l(\o\ac(2, )) )
Đáp số: 12,6 cmeq \l(\o\ac(2, )).
Bài giải:

Diện tích của mảnh vườn là:

(80 + 120) x 60 : 2 = 6000 ( meq \l(\o\ac(2, )) )

Diện tích trồng rau là:

6000 : 100 x 60 = 3600 ( meq \l(\o\ac(2, )) )

Diện tích trồng cây ăn quả là:

6000 - 3600 = 2400 ( meq \l(\o\ac(2, )) )

Đáp số: 2400 meq \l(\o\ac(2, )) 

- Tự làm vào vở.

- Nêu kết quả và cách làm, nhận xét.


BD Tiếng Việt:
TIẾT 1 - TUẦN 19

I. MỤC TIÊU: 

- Đọc trôi chảy và rành mạch bài “Về thăm mạ”.

- Hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài.
- Xác định được bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong câu ghép.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài: (2’)

- GV nêu mục tiêu, yêu cầu giờ học.

2. Hướng dẫn làm bài tập: (30’)

Bài 1:

- 1 HS đọc cả bài. Chia đoạn.

- Gọi HS đọc tiếp nối từng đoạn.

- Nhận xét.

Bài 2:

- Cho HS đọc thầm lại bài, làm bài tập.

- Gọi HS nêu câu trả lời.

- Nhận xét, chốt câu trả lời đúng.

Đáp án:

a, ý 2    b, ý 3    c, ý 1    d, ý 3   

 e, ý 2   g. ý 1    h. ý 3  

Bài 3:

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Chữa bài.
3. Củng cố: (3’) 
- Nhận xét tiết học 
	- Lắng nghe.

- Đọc thầm và tìm cách chia đoạn.

- HS đọc nối tiếp, 3 lượt.

- Cả lớp suy nghĩ làm vào vở.

- Lần lượt trả lời từng câu.

ĐA: Vế 1: Em / về trễ một ngày

        Vế 2: Các bạn / nhận hết công tác

        Vế 3: Em / không được nhận.



Thể dục:
T 37:TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC” VÀ  “ĐUA NGỰA” 

I. MỤC TIÊU: 
      - Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
      - Chơi 2 trò chơi “đua ngựa” và ‘lò cò tiếp sức”. Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 

    - Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. GV chuẩn bị 1 còi. Dây nhảy, bóng.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: 

	NỘI DUNG
	PHƯƠNG PHÁP

	1. Chuẩn bị: (7’)
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập.

- Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai.

- Trò chơi : Chạy ngược chiều theo tín hiệu.
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                  (

	2. Cơ bản: (25’)

* Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp.

+ Các tổ tập luyện theo khu vực đã qui định, do tổ trưởng điều khiển.

+ GV đi lại quan sát và sửa sai cho HS.

* Thi đua giữa các tổ với nhau 1 lần.GV biểu dương tổ tập đúng.

* Trò chơi “ Lò cò tiếp sức”.
- Giáo viên nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi, làm mẫu. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.

* Trò chơi “ Đua ngựa”.

- Giáo viên nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi, làm mẫu. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.


	
       X X X X X X X X

       X X X X X X X X

                      (

      

	3. Kết thúc: (8’)
- Đi thường thả lỏng tích cực, hít thở sâu.

- GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết quả bài học.
	      X X X X X X X X

      X X X X X X X X

  

                    (


Ngày soạn: 6/1/2012

Ngày giảng: thứ 4 ngày 9/1/2012
Tập đọc
        T 38:NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT (Tiếp theo)

I. MỤC TIÊU:

   - Biết đọc đúng một đoạn văn bản kịch, phân biệt được lời các nhân vật, lời tác giả.

   - Hiểu nội dung ý nghĩa:  Qua việc Nguyễn Tất Thành quyết tâm đi tìm đường cứu nước, cứu dân, tác giả ca ngợi lòng yêu nước, tầm nhìn xa và quyết tâm cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Trả lời được câu hỏi 1, 2 và 3 (không yêu cầu giải thích lí do)

   - HSKG phân vai đọc diễn cảm vở kịch, thể hiện tính cách nhân vật. trả lời câu 4.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ: (5’) Kiểm tra phần 1

- Nhận xét.

2. Bài mới: (30’)
2.1. Giới thiệu bài 

2.2. Tìm hiểu bài

a. Luyện đọc 

- GV đọc diễn cảm đoạn kịch

- GV ghi các từ khó: La-tút sơ Tơ-rê-vin, A-lê-hấp 

- Phân đoạn: 2 đoạn

- Sửa sai

- GV kết hợp giảng nghĩa từ chú giải: sẽ có một ngọn khác.

b. Tìm hiểu bài 

- Anh Lê, anh Thành đều là những thanh niên yêu nước nhưng giữa họ có gì khác nhau?

- Quyết tâm đi tìm đường cứu nước của anh Thành được thể hiện qua những lời nói , cử chỉ nào?

- “Người công dân số một” trong đoạn kịch trên là ai? 

* Vì sao có thể gọi như vậy?

- Nội dung chính? ( bảng phụ)

c. Đọc diễn cảm 

- Gọi bốn HS đọc đoạn kịch

- Hướng dẫn đọc đúng lời nhân vật, đọc đúng các câu hỏi

- Hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn 2

- GV đọc mẫu đoạn 2

3. Củng cố - Dặn dò: (3’)

- Gọi HS nêu ý nghĩa của đoạn kịch.

- Nhận xét tiết học
	- 2 HS đọc phân vai đoạn 1 và nêu nội dung.

- HS theo dõi ở SGK

- 1 vài HS đọc 

- HS đọc nối tiếp lần 1

- HS đọc nối tiếp lần 2

- HS luyện đọc theo cặp

- Hai em đọc lại bài

- Anh Lê có tâm lí tự ti, cam chịu…

Anh Thành: không cam chịu, rất tin tưởng ở con đường mình đã chọn.

- … để giành lại non sông … làm thân nô lệ …yên phận nô lệ thì …

- Là Nguyễn Tất Thành. 

- Vì ý thức là công dân của một nước Việt Nam độc lập được thức tỉnh rất sớm ở Người …

- 1 vài HS nêu

- HS đọc phân vai

- Nghe hướng dẫn và luyện đọc cá nhân

- HS theo dõi

- HS phân vai luyện đọc

- HS thi đọc diễn cảm

- Lớp nhận xét

* HS K-G đọc diễn cảm đoạn kịch, phân biệt lời của các nhân vật trong đoạn kịch




Toán
       

          T 93:LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU: Biết:

    - Tính diện tích hình tam giác vuông, hình thang.

    - Giải toán có liên quan đến diện tích và tỉ số phần trăm.

    - Cả lớp làm bài 1, 2. HSKG làm được bài 3.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - Bảng phụ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài: (2’)
2. HS làm bài tập: (30’) 

Bài 1:

- Hỏi để củng cố cách tính diện tích hình tam giác.

- Gọi HS đọc kết quả

Bài 2:

- Muốn so sánh diện tích hình thang ABED và diện tích hình tam giác BEC ta làm như thế nào?

- Muốn biết diện tích ABED lớn hơn diện tích BEC bao nhiêu đề xi mét vuông … ?

- GV chữa bài

Bài 3: HSKG

- Gọi HS nêu cách giải

- GV kết luận hướng giải

3. Củng cố, dặn dò: (3’)

- Chuẩn bị bài tiết sau

- Nhận xét tiết học
	- HS nêu cách tính 

- HS làm bài, đổi vở kiểm tra chéo  nhau.

  a/ 6cm2             b/ 2m2            c/ 1/30dm2
- HS đọc đề, quan sát hình vẽ 

- Tính được diện tích của mỗi hình. 

- S ABED – S BEC

- 1 HS làm bảng, lớp làm vở.

 SABED: (1,6 + 2,5)x 1,2 : 2 = 2,46 (dm2)

 S BEC: 1,3 x 1,2 : 2 = 0,78 (dm2)

 SABED lớn hơn S BEC là: 

      2,46 - 0,78 = 1,68 (dm2)

- HS đọc đề toán

- Một em trình bày

Thứ tự các bước giải:

 a/ (50 + 70) x 40 : 2 = 2400 (m2)

     2400 : 100 x 30 = 720 (m2)

     720 : 1,5 = 480 (cây)

 b/ 2400 : 100 x 25 = 600 (m2)

     600 : 1 = 600 (cây)

     600 - 480 = 120 (cây)

- Theo dõi, thực hiện

- Theo dõi, biểu dương


Lịch sử

         T 19: CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

I. MỤC TIÊU:

   - Biết được tầm quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ.

   - Kể lại một số sự kiện của chiến dịch Điện Biên Phủ.

   - Trình bày sơ lược ý nghĩa của cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ.

   - Biết tinh thần chiến đấu anh dũng của bộ đội ta trong chiến dịch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
   - Bản đồ hành chính VN, lược đồ

   - Tư liệu về chiến dịch.  - Phiếu học tập

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Khởi động: (3’)
- Ngày 7/5 hàng năm ở nước ta có lễ kỉ niệm gì?

1. Giới thiệu bài: (2’)
2. Tìm hiểu bài: (30’)
* Hoạt động 1 : Tập đoàn cứ điểm ĐBP và âm mưu của giặc Pháp.

- Nêu một vài thông tin về tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

- Vì sao Pháp xây dựng ĐBP thành pháo đài vững chắc nhất Đông Dương?

- Kết luận:

* Hoạt động 2 : Chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Giao nhiệm vụ cho các nhóm

+ Vì sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ? Quân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch như thế nào?

+ Ta mở chiến dịch ĐBP gồm mấy đợt tấn công? Kể lại các đợt

+ Vì sao ta chiến lợi trong chiến dịch ĐBP ? ý nghĩa lịch sử?

- Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ

- GV kết luận

- Kể về những tấm gương chiến đấu dũng cảm của bộ đội ta trong chiến dịch.

- Kết luận;

3. Củng cố, dặn dò: (2’)

- Chuẩn bị bài tiết sau
- Nhận xét tiết học
	- … lễ kỉ niệm chiến dịch Điện Biên Phủ

- HS đọc phần chú giải và giải thích các khái niệm: tập đoàn cứ điểm và pháp đài.

- Chỉ vị trí ĐBP trên bản đồ.

- … với âm mưu thu hút và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.

- Thảo luận nhóm 4 + QS tranh

- Các nhóm thảo luận

- Đại diện nhóm trình bày kết quả: 

- 1953 tại Việt Bắc, trung Ương Đảng và Bác Hồ đã họp và nêu quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dịch ĐBP để kết thúc cuộc kháng chiến.

- Quân ta đã chuẩn bị với tinh thần cao nhất

… 3 đợt.

+ Đợt 1: 13-3-1954, tấn công vào phái Bắc của Điện Biên. Sau 5 ngày địch bị tiêu diệt.

+ Đợt 2: 30-3-1954 tấn công vào phân khu trung tâm của địch ở Mường Thanh đến 26-4-1954 ta kiểm soát phần lớn các cứ điểm phía đông.

+ Đợt 3: 1-5-1954 đến 6-5-1954 đồi A1 bị công phá, 7-5-1954 ĐBP bị thất thủ, ta bắt sống thướng Đơ Ca –xtơ-ri và bộ chỉ huy.

- … có sự lãnh đạo của Đảng, quan và dân có tinh thần chiến đấu kiên cường, ta đã chuẩn bị tối đa.

- Chiến thắng ĐBP kết thúc cuộc tiến công đông xuân 1953 – 1954 của ta đập ta “ pháo đài không thể công phá của Pháp, buộc chúng phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ. Kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp trường kì gian khổ.

- Các nhóm bổ sung

- HS kể lại: …. Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện …

- HS nêu suy nghĩ của mình về hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Theo dõi, thực hiện

- Theo dõi, biểu dương


Ngày soạn: 7/1/2012

Ngày giảng: thứ 5 ngày 10/1/2012
Thể dục

T38:TUNG VÀ BẮT BÓNG TRÒ CHƠI “BÓNG CHUYỀN SÁU”

I.Mục tiêu: 
- Thực hiện được động tác đi đều,cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Biết cách tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay.

- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Biết được cách chơi và tham gia được các trò chơi.

II. Địa điểm, phương tiện::

- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh nơi sân tập, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Phương tiện: Chuẩn bị mỗi em một dây nhảy và đủ bóng để HS luyện tập.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

	Thời

gian
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	6-10’

18-22


	* Phần mở đầu: 

- Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm cụ, yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện.

- Tổ chức trò chơi “Diệt các con vật có hại”
* Phần cơ bản: 

a) Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay:

- Cho 4 tổ tự tập khoảng 5 phút.

- GV hướng dẫn cho cả lớp tập (2 lần).

- Nhận xét, đánh giá, biểu dương tổ thực hiện tốt.

- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.

b) Học trò chơi “Bóng chuyền sáu”

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và nội quy

- Cho HS chơi chính thức .

* Phần kết thúc: 

- Cho HS thực hiện động tác thả lỏng.

- Hệ thống bài

- Nhận xét đánh giá tiết học, giao 
	- Ổn định lớp

- Khởi động các khớp

- Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại”

- 4 tổ tự tập khoảng 5 phút.

- Cả lớp tập dưới sự hướng dẫn của GV (2 lần).

- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Nghe GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và nội quy chơi sau đó chơi thử 1,2 lần để hiểu cách chơi và nhiệm vụ của mình.

- HS chơi chính thức.

- HS  thực hiện động tác thả lỏng




Luyện từ và câu:

T 38:CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP
I. MỤC TIÊU:

   - Nắm được hai cách nối các vế câu ghép bằng các quan hệ từ và nối các vế câu ghép không dùng từ nối.

    - Nhận biết một số câu ghép trong đoạn văn; viết được đoạn văn theo yêu cầu BT2.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:    

    - Bảng phụ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Bài cũ: (5’)
- Nêu kết quả bài tập 3

- Nhận xét 
2. Bài mới: (30’)
2.1. Giới thiệu bài 

2.2. Phần nhận xét 

- HS đọc yêu cầu bài tập 1, 2 

-  GV treo bảng phụ

- GV chốt lại lời giải đúng.

- Các vế của câu ghép được nối với nhau theo mấy cách?

2.3. Phần ghi nhớ 

- Gọi HS đọc ghi nhớ

2.4. Luyện tập 

Bài 1:

- Gọi HS đọc bài tập

- Gọi HS nêu kết quả

- GV nhận xét, chốt lại ý đúng.

Bài 2:

- Người em định tả là ai?

- Em tả đặc điểm gì?

- GV phát phiếu cho một số em

- Gọi HS đọc đoạn văn 

- GV nhận xét, góp ý 

3. Củng cố - Dặn dò: (3’)


- Chuẩn bị bài tiết sau



- Nhận xét tiết học
	- Một em trả lời

- Hai em đọc tiếp nối

- Lớp theo dõi ở SGK

- HS đọc thầm các câu văn, đoạn văn, dùng bút chì gạch chéo và gạch chân.

- HS lên bảng làm

- Lớp nhận xét bổ sung

- Hai cách: dùng từ có tác dụng nối, dùng dấu câu để nối trực tiếp.

- 3 - 4 em đọc

- Hai em đọc tiếp nối, lớp đọc thầm

- HS tự làm bài

- Ba em trả lời

- Lớp nhận xét

- Một em nêu yêu cầu bài tập

- HS tự làm bài 

- HS làm vào phiếu

- Một số em tiếp nối đọc

- HS dán phiếu, trình bày kết quả

- Lớp nhận xét

-Theo dõi, thực hiện

-Theo dõi, biểu dương


Toán

T 94:HÌNH TRÒN - ĐƯỜNG TRÒN
I. MỤC TIÊU:

    - Nhận biết được về hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn: tâm, bán kính, đường kính.

   - Biết sử dụng com pa để vẽ đường tròn. 

   - Cả lớp làm bài 1, 2. HSKG làm được bài 3.  

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
   - Bảng phụ, bộ đồ dùng dạy Toán 5
   - Thước kẻ, com pa.   
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài: (2’)
2. Giới thiệu về hình tròn, đường tròn: (15’) 

- Dùng tấm bìa hình tròn và giới thiệu hình tròn.

- Dùng compa vẽ đường tròn, giới thiệu đường tròn.

- Giới thiệu cách tạo dựng một bán kính hình tròn.

- Nhận xét về đặc điểm của bán kính.

- Giới thiệu cách tạo dựng một đường kính.

- Nhận xét độ dài của bán kính và đường kính.

3. Thực hành: (17’)
Bài 1:

- Gọi 2 HS lên bảng vẽ hình

- GV chữa bài

Bài 2:

- Yêu cầu HS xác định những yếu tố của các hình trong cần vẽ.

- Vẽ hình trong khi biết tâm cần lưu ý điều gì?

- Nhận xét

* Bài 3: HSKG

- Lưu ý HS tâm của hai hình tròn.

- GV kiểm tra HS vẽ

3. Củng cố - Dặn dò: (3’)


- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS quan sát

- 1 HS lên bảng vẽ hình tròn

- Lớp vẽ hình tròn vào vở nháp.

- HS sử dụng com pa vẽ ở vở nháp

- HS theo dõi

- HS vẽ bán kính

- Tất cả các bán kính của một hình tròn đều bằng nhau.

- HS quan sát

- HS tạo dựng đường kính.

- Trong một đường tròn, đường kính gấp 2 lần bán kính.

- HS nêu yêu cầu bài tập

- Lớp vẽ vào vở

- HS dùng com pa để vẽ hình tròn

- Đặt mũi nhọn compa đúng vị trí tâm.

- HS đổi vở kiểm tra chéo nhau.

- HS quan sát mẫu và vẽ hình.




Địa lí:
T19:CHÂU Á

I. Mục tiêu
Học xong bài này, HS:

-Nêu được tên các châu lục và các đại dương

- Dựa vào lược đồ nêu được vị trí , giới hạn của châu Á

- Nhận biết được độ lớn và sự đa dạng của thiên nhiên Châu Á

- Đọc được tên các dãy núi cao , đồng bằng lớn của thiên nhiên Châu Á

- Nêu được một số cảnh thiên nhiên Châu Á

*THMT: ( Mức độ bộ phận và liên hệ ): Nội dung: Ô nhiễm không khí, nguồn nước, đất do dân số đông, hoạt động sản xuất ở một số châu lục và các quốc gia trên thế giới.

II. Chuẩn bị 

- Quả địa cầu

- Bản đồ tự nhiên Châu Á

- Tranh ảnh về một số cảnh thiên nhiên Châu Á

III. Hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ khởi động:

Giới thiệu bài mới: Từ bài 17 trở đi giúp các em biết một số hiện tượng địa lí của các châu lục , của khu vực Đông Nam Á và một số nước đại diện cho các châu lục

Bài này chúng ta cùng tìm hiểu về các hiện tượng địa lí tự nhiên Châu Á

HĐ1 Các châu lục và các đại dương trên thế giới, châu Á là một trong 6 châu lục của thế giới 
GV ghi cột châu lục , cột các đại dương

Tìm vị trí các châu lục trên quả địa cầu

-Yêu cầu HS quan sát hình 1, lược đồ các châu lục và đại dương

-Gọi HS lên tìm

GV kết luận: Trái đất chúng ta có 6 châu lục và 4 đại dương. Châu Á là 1 trong 6 châu lục của trái đất

HĐ2: Vị trí địa lí và giới hạn của Châu Á

-GV treo bảng phụ viết sẵn câu hỏi tìm hiểu về vị trí địa lí Châu Á

- Cho HS làm việc theo cặp
HĐ 3:Diện tích và dân số Châu Á

GV treo bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục yêu cầu HS nêu tên và công dụng của bảng số liệu

-YC HS dựa vào bảng số liệu, so sánh diện tích của Châu Á và diện tích các châu lục trên thế giới

GV kết luận:Trong 6 châu lục thì Châu Á có diện tích lớn nhất

HĐ 4: Các khu vực của Châu Á và nét đặc trưng về tự nhiên của mỗi khu vực

GV treo lược đồ, phát phiếu học tập

Chia lớp 6 nhóm

Đại diện trình bày 

GV kết luận: Núi và cao nguyên chiếm ¾ diện tích Châu Á

HĐ 5: Thi mô tả cảnh đẹp của Châu Á

HS tham gia chơi

GV tổng kết, tuyên dương


	HS kể 

1 HS nhắc lại

HS quan sát

HS lên tìm

HS làm việc theo cặp

HS 
HS nêu

HS nhận phiếu

HS thảo luận

HS tham gia chơi


Kể chuyện
T19:CHIẾC ĐỒNG HỒ

I. MỤC TIÊU:

     - Kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện dựa vào tranh minh họa trong SGK; kể đúng và đầy đủ nội dung câu chuyện.

    - Biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - Tranh minh họa ở SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài: (2’)
2. GV kể chuyện: (10’) 

- GV kể chuyện lần một

- GV kể chuyện lần hai, vừa kể vừa chỉ vào tranh minh họa.

- Ghi bảng: tiếp quản, đồng hồ quả quýt.

3. Hướng dẫn HS kể: (20’) 

a. Kể chuyện theo cặp

- HS dựa vào tranh kể chuyện

b. Thi kể chuyện trước lớp

- HS thi kể chuyện tiếp nối

- HS kể toàn bộ câu chuyện

- GV nhận xét, tuyên dương

3. Củng cố - Dặn dò: (3’) 


- Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe

- Đọc trước tiết kể chuyện tuần 20

- Nhận xét tiết học
	- HS nghe

- HS theo dõi, quan sát tranh

- Một em đọc các yêu cầu ở SGK

- Mỗi em kể 1/ 2 câu chuyện ( kể theo 2 tranh) và luận phiên. Sau đó kể toàn bộ câu chuyện, trao đổi ý nghĩa.

- Mỗi tốp 2- 4 em kể 4 đoạn của câu chuyện theo tranh.

- Hai em kể toàn bộ câu chuyện, nêu ý nghĩa câu chuyện .

- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân kể chuyện hay nhất.

-Theo dõi, thực hiện




BDHS Tiếng việt
ÔN TẬP VỀ CÁC LOẠI TỪ.

I. Mục tiêu.

- Củng cố cho học sinh những kiến thức về quan hệ từ, danh từ, động từ, tính từ mà các em đã được học.
- Rèn cho học sinh có kĩ năng làm bài tập thành thạo.

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.

II.Chuẩn bị : 

      Nội dung ôn tập.

III.Hoạt động dạy học :
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:

2. Kiểm tra: 5pThế nào là danh từ, động từ, tính từ?

3.Bài mới:32p Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1: Tìm quan hệ từ trong các câu sau:

a) Giữa vườn lá um tùm, xanh mướt còn ướt đẫm sương đêm, một bông hoa nở rực rỡ.

b) Cánh hoa mịn mành úp sát vào nhau như còn đang e lệ.

c) Tuy Lê không đẹp nhưng Lê trông rất ưa nhìn.
Bài tập 2: Các từ được gạch chân trong các câu sau, từ nào là từ nhiều nghĩa, từ nào là từ đồng nghĩa, từ nào là từ đồng âm? 

a) Trời trong gió mát. 

     Buồm căng trong gió.

b) Bố đang đọc báo.

    Hai cha con đi xem phim.

c) Con bò đang kéo xe.

    Em bé bò dưới sân.

Bài tập 3: Gạch chân các động từ, tính từ trong đoạn văn sau:

 Nước xiên xuống, lao xuống, lao vào bụi cây. Lá đào, lá na, lá sói vẫy tai run rẩy. Con gà trống ướt lướt thướt, ngật ngưỡng tìm chỗ trú. Mưa lao xuống sầm sập, giọt ngã, giọt bay.

4. Củng cố dặn dò.3p
- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


	- HS trình bày.

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 

Lời giải:

a) Giữa vườn lá um tùm, xanh mướt còn ướt đẫm sương đêm, một bông hoa nở rực rỡ.

b) Cánh hoa mịn mành úp sát vào nhau như còn đang e lệ.

c) Tuy Lê không đẹp nhưng Lê trông rất ưa nhìn.

Lời giải: 

a)Từ “trong” là từ đồng âm.

b) Từ “cha”, “bố” là từ đồng nghĩa.

c) Từ “bò” là từ nhiều nghĩa. 

Lời giải:

Nước xiên xuống, lao xuống, lao vào 

                 ĐT                     ĐT                  ĐT

bụi cây. Lá đào, lá na, lá sói vẫy tai 


                                     ĐT
run rẩy. Con gà trống ướt lướt thướt, 

   TT                                          ĐT          TT

ngật ngưỡng tìm chỗ trú. Mưa xuống
     TT                    ĐT             ĐT                   ĐT

sầm sập, giọt ngã, giọt bay.

   TT                        ĐT               ĐT

- HS lắng nghe và thực hiện.




TH Toán:
TIẾT 2 - TUẦN 19
I. MỤC TIÊU: 

    - Củng cố để HS nắm được quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn.

    - Rèn kĩ năng tính chu vi hình tròn.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ: (5’)
 - Nêu quy tắc và công thức tính chu vi hình tròn?

 2. Hướng dẫn HS làm bài tập: (30’)
Bài 1: 
- Gọi 2 HS TB làm ở bảng, cả lớp làm vào vở, nhận xét bổ sung.
Bài 2:
- Gọi HS đọc đề bài.

- Yêu cầu cả lớp giải vào vở. 1 HS khá lên bảng

- Nhận xét.
Bài 3:  Dành cho HS khá
- Chữa bài.

KQ: Chu vi hình tròn lớn gấp 2 lần chu vi hình tròn bé.
3. Củng cố: (3’)
- Nhận xét tiết học
	- 2 HS nêu.
- Lớp nhận xét 

Bài giải:

a. Chu vi hình tròn là:

0,5 x 3,14 = 1,57 (dm)

b. Chu vi hình tròn là:

 eq \s\don1(\f(1,4))  x 2 x 3,14 = 1,57 (m)

- Cả lớp đọc thầm

- Làm vào vở, nhận xét bài bạn

KQ:    a. 2,198 m     b. 10,99 m

- Tự làm vào vở.

- Nêu kết quả, nhận xét.


Ngày soạn: 8/1/2012

Ngày giảng: thứ 6 ngày 11/1/2012
Tập làm văn
T 37:LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (DỰNG ĐOẠN MỞ BÀI)
I. MỤC TIÊU:

  - Nhận biết được hai kiểu mở bài (trực tiếp và gián tiếp) trong bài văn tả người BT1.

  - Viết được đoạn mở bài theo kiểu trực tiếp cho 2 trong 4 đề ở BT2.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - Bảng phụ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài: (2’)
2. HS luyện tập: (30’) 

Bài 1: 

- Gọi HS đọc nội dung bài tập

- Sự khác nhau của hai cách mở bài: 

- GV kết luận: 

Bài 2 

- Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài

- Gọi HS nói tên đề bài đã chọn

- Người em định tả là ai ? Tên gì ? Em gặp gỡ, quen biết trong trường hợp nào ? Ở đâu ? Em kính trọng, yêu mến, ngưỡng mộ người ấy như thế nào ?

- Phát giấy, bút cho một số em.

- Gọi HS trình bày.

- GV nhận xét, chấm điểm.

- GV phân tích để hoàn thiện đoạn mở bài.

3. Củng cố - Dặn dò: (3’)

- Gọi HS nhắc lại kiến thức về 2 kiểu mở bài

- Xem lại kiến thức về dựng đoạn kết bài
	- Hai em đọc tiếp nối, lớp theo dõi SGK

- HS đọc thầm hai đoạn văn và suy nghĩ.

- HS trình bày

a/ Mở bài theo kiểu trực tiếp

b/ Mở bài theo kiểu gián tiếp

- Một em đọc yêu cầu bài tập

 + Chọn đề văn để viết đoạn mở bài.

 + Suy nghĩ để hình thành ý cho đoạn mở bài.

 + Viết 2 đoạn mở bài cho đề văn đã chọn.

- Một số em giới thiệu

- HS viết đoạn mở bài

- HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn đã viết.

- Lớp nhận xét

- HS dán bài lên bảng, trình bày.

- Lớp nhận xét, phân tích.

- 1 vài HS nhắc lại

- Theo dõi, thực hiện

- Theo dõi, biểu dương


Toán
T 95: CHU VI HÌNH TRÒN

I. MỤC TIÊU:

  - Biết qui tắc tính chu vi hình tròn, vận dụng để giải bài toán có yếu tố thực tế về chu vi hình tròn. 

  - Cả lớp làm bài 1a,b; 2c; 3. HSKG làm được 1c; 2a,b.  

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - Tấm bìa hình tròn

   - Bảng phụ   
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ: (5’)
- Yêu cầu HS vẽ hình tròn, bán kính, đường kính.

- Nhận xét

2. Bài mới: (30’)
2.1. Giới thiệu công thức tính chu vi hình tròn 

- Kiểm tra đồ dùng của HS

- GV vừa làm vừa hướng dẫn HS như SGK.

- Giới thiệu: Độ dài đường tròn gọi là chu vi của hình tròn đó.

- Chu vi của hình tròn có bán kính 2cm bằng ?

- Giới thiệu: 4 x 3,14 = 12,56

Đường kính x 3,14 = chu vi

- Chính xác hóa công thức

2.2. Ví dụ 1, 2:

 Yêu cầu HS vận dụng công thức để tính.

2.3. Thực hành 

Bài 1:

- Lưu ý HS có thể chuyển số đo từ PS – STP để tính

 Gọi HS nêu kết quả

Bài 2:

 Kiểm tra kết quả HS làm

Bài 3:

- Gọi HS đọc đề bài

- GV chữa bài

3. Củng cố - Dặn dò: (3’)

- HS nêu quy tắc tính chu vi hình tròn

- Chuẩn bị bài tiết sau

- Nhận xét tiết xét
	- 1 HS vẽ hình tròn, vẽ một bán kính và 1 đường kính- so sánh bán kính và đường kính.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- HS lấy hình tròn và thước đặt lên bàn

+ Đánh dấu 1 điểm A trên đường tròn có bán kính 2cm.

+ Đặt điểm A trùng với vạch số 0 trên thước có vạch chia.

+ Cho hình tròn lăn một vòng trên thước thì A lăn đến vị trí điểm B.

- Độ dài đường tròn bán kính 2cm bằng độ dài đoạn thẳng AB

- 12,5 – 12,6cm

- HS theo dõi

- 2 HS nêu quy tắc

C = d x 3,14

 ( c: chu vi, d: đường kính, r : bán kính)

- HS nhắc lại

          C = d x 3,14

hoặc: C = r x 2 x 3,14

- 2 HS đọc ví dụ 1 và 2

- 2 HS làm bảng, lớp làm vở nháp 

 a/ C = 6 x 3,14 = 18,84 (cm)

 b/ C =  5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm)

- HS tự làm bài

- Một số em đọc kết quả:

 a/C =  0,6 x 3,14 = 1,884 (cm)

 b/ C = 2,5 x 3,14 = 7,85 (dm)

 * c/ Đổi 4/5 m = 0,8 m

     C = 0,8 x 3,14 = 2,512 (m)

- HS vận dụng công thức để tính.

- 3 HS làm bảng, lớp làm vở

- HS đổi vở kiểm tra chéo nhau

 Kết quả:

a/ C = 2,75 x 2x 3,14 = 17,27 cm     

b/ C = 6,5 x 2 x 3,14 = 40,82 dm     

c/ C = 0,5 x 2 x 3,14 = 3,14 m

- HS đọc đề và giải:

  0,75 x 3,14 = 2,355 (m)




Khoa học

T 38:SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC (T1)

I. MỤC TIÊU:

    - Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng.

   - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học.

   - Kĩ năng quản lí thời gian trong quá trình hành thí nghiệm.

   - Kĩ năng ứng phó trước những tình huống không mong đợi xảy ra trong khi tiến hành thí nghiệm ( của trò chơi)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

   - Hình vẽ trong SGK trang 70, 71. 

   - Một ít đường kính trắng, lon sửa bò sạch.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ: (5’)  Dung dịch.

- Thế nào là dung dịch ? Để tạo ra dung dịch cần có những điều kiện gì 

- Nêu các cách tách các chất trong dung dịch để tạo ra nước cất và muối biển

( Giáo viên nhận xét.

2.Bài mới: (30’) Sự biến đổi hoá học (tiết1)
Hoạt động 1:  Thí nghiệm

* HS biết làm thí nghiệm để nhận ra sự biến đổi từ chất này thành chất khác.

- Nhóm trưởng điều khiển làm thí nghiệm.

- Thí nghiệm 1: Đốt một tờ giấy.

- Thí nghiệm 2: Chưng đường trên ngọn lửa.

+ Hiện tượng chất này bị biến đổi thành 

chất khác tương tự như hai thí nghiệm trên gọi là gì?

+ Sự biến đổi hoá học là gì?

 Hoạt động 2: Thảo luận.
* HS phân biệt được sự biến đổi hoá học và sự biến đổi lí học.

- 2 em ngồi gần nhau xé mảnh giấy thành những mảnh nhỏ và cho biết tờ giấy vẫn giữ nguyên tính chất ban đầu của nó hay biến đổi thành chất khác ?

- GV kết luận : Trường hợp này là sự biến đổi lý học

- Làm việc theo nhóm 5.

+Trường hợp nào có sự biến đổi hoá học? Tại sao bạn kết luận như vậy?

+Trường hợp nào có sự biến đổi lí học? Tại sao bạn kết luận như vậy?

- Làm việc cả lớp

+Mời đại diện các nhóm trả lời.

3. Củng cố: (3’)

- Thế nào là sự biến đổi hoá học?

- Nêu ví dụ?

4. Dặn dò: (2’)  

- Nhận xét tiết học.
	- 2 Hs trả lời, HS khác nhận xét.
- Làm thí nghiệm theo nhóm.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc.

- Các nhóm khác bổ sung.

- Thảo luận nhóm đôi

- HS thực hành, thảo luận theo nhóm 5

+Đại diện các nhóm trả lời, mỗi  nhóm trả lời một câu hỏi .

+Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- 1 số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

- Chuẩn bị bài sau


Sinh hoạt tập thể

NHẬN XÉT CUỐI TUẦN
I. MỤC TIÊU: 
     - HS nắm được kết quả hoạt động thi đua của tổ và của bản thân trong tuần.

      - HS nhận ra ưu điểm, tồn tại, nêu hướng phấn đấu phù hợp với bản thân.
     - Nắm được nội dung thi đua tuần tới. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu 

- Nêu mục tiêu, yêu cầu giờ học.

2. Các hoạt động 

* Hoạt động 1: Nhận xét các mặt hoạt động tuần qua :

+ Chuyên cần : Đi học đúng giờ, không có em nào nghỉ học.

+ Học tập : Các bạn sôi nổi xây dựng bài, chăm học. Bên cạnh đó một số bạn có ý thức học tập chưa cao Dũng, An....

+ Kỷ luật : Chưa có ý thức tự giác.

+ Vệ sinh : VS cá nhân chưa sạch, vệ sinh lớp học và khu vực sạch.

+ Phong trào : Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn trong học tập, nhiều em còn quên khăn quàng, trang phục chưa gọn gàng.

* Hoạt động 2 : Bình bầu tổ, cá nhân xuất sắc, học sinh có tiến bộ.

* Hoạt động 3 : GV nhận xét chung về các mặt và nêu nội dung thi đua tuần  20 
- Khắc phục mọi khó khăn để học tập tốt.

- Tích cực tham gia các hoạt động Đội – Sao.

3. Kết thúc 

- Cho HS hát các bài hát tập thể.
	- Lớp trưởng nêu chương trình.

- Tổ trưởng chuẩn bị báo cáo.

- Tổ trưởng các tổ báo cáo.

- HS tham gia nhận xét, phát biểu ý kiến.

- HS bình bầu tổ, cá nhân, xuất sắc.

- HS bình bầu cá nhân có tiến bộ.

- HS nêu phương hướng phấn đấu tuần sau


Kĩ thuât
GV bộ môn dạy

Tập làm văn
     
     T 38:LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI  (DỰNG ĐOẠN KẾT BÀI)

I. MỤC TIÊU:

    - Nhận biết được hai kiểu theo hai kiểu kết bài (mở rộng và không mở rộng) qua hai đoạn kết bài trong SGK.
    - Viết được đoạn kết bài cho bài theo yêu cầu của BT2.

    - HSKG làm được bài tập 3.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

    - Bảng phụ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ: (5’) 
-Gọi HS đọc các đoạn mở bài tiết trước

- Nhận xét
2. Bài mới:(30’)
2.1. Giới thiệu bài 

- Có những kiểu kết bài nào?

- Thế nào là kết bài mở rộng, kết bài không mở rộng?

2.2. Luyện tập 
Bài 1 

- Kết bài (a) và (b) nói lên điều gì?

- Mỗi đoạn tương ứng với kiểu bài nào?

- Hai cách kiểu bài này có khác gì?

- GV kết luận

Bài 2 

- Gọi HS nhắc lại 4 đề bài

- Em chọn đề bài nào?

- Tình cảm của em đối với người đó như thế nào?

- Em có suy nghĩ gì về người đó?

-Yêu cầu HS làm bảng nhóm, đính bảng lớp.

- Gọi HS đọc đoạn văn đã viết

-GV nhận xét, ghi điểm bài đạt yêu cầu

3. Củng cố - Dặn dò: (3’) 

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị tiết tập làm văn tuần 20.
	-  Hai em đọc

- 1 số HS trả lời.

- Một em đọc nội dung bài tập lớp đọc thầm 

(a) - tình cảm của bạn nhỏ  -   bà

(b)- bình luận thêm về vai trò của người nông dân ….... 

a/ Kết bài theo kiểu không mở rộng.

b/ Kết bài theo kiểu mở rộng.

- …bộc lộ tình cảm người viết như (a), còn suy luận về vai trò của người nông dân (b)

- Một em nêu yêu cầu bài tập

- Một em đọc

- Một số em trả lời

- … yêu quý, kính trọng, thân thiết…

- HS nêu

- 2 HS làm bảng nhóm.

- HS tiếp nối đọc

- Lớp nhận xét, góp ý

-Theo dõi, thực hiện

-Theo dõi, biểu dương


TH Tiếng Việt:
TIẾT 2 - TUẦN 19

I. MỤC TIÊU: 

   - Nắm được 2 kiểu mở bài: mở bài gián tiếp,mở bài trực tiếp trong bài văn tả người.
   - Viết được 2 đoạn mở bài trực tiếp, gián tiếp theo đúng yêu cầu, diễn đạt mạch lạc, lời văn sinh động, giàu hình ảnh. 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài: (2’)
- GV nêu mục tiêu, yêu cầu giờ học.
2. Hướng dẫn làm bài tập : (30’)
Bài 1:

- Cho HS đọc yêu cầu và nội dung.

- Yêu cầu cả lớp xác định loại mở bài.

- Chữa bài.
KQ: a, c: trực tiếp   b: gián tiếp

Bài 2:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS viết vào vở.

- Gọi một số HS đọc bài làm.

- Nhận xét, sửa lỗi dùng từ, viết câu.
3. Củng cố: (3’)

- Nhận xét tiết học 
	- Lắng nghe.
- 2 HS đọc nối tiếp, cả lớp đọc thầm.

- Một số HS nêu câu trả lời, HS khác nhận xét.

- Cả lớp đọc thầm.

- Chọn đề và viết vào vở.

- 4-5 HS trình bày, HS khác nhận xét.
- Viết lại mở bài cho hay hơn.
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